
CBHT1 (STC 

không đạt 

trong 

HKD2023 

vượt quá 50% 

STC đã đăng 

ký học)

CBHT1 (Tổng 

STC nợ đọng 

từ đầu khóa 

học vượt quá 

24)

CBHT2 (ĐTB 

HKD2023 

dưới 1,0)

CBHT3 (ĐTB 

tích lũy đạt 

dưới 1.2 đối 

với K48, 1.4 

đối với K47)

1 31211024877 Bùi Nguyễn Đức Anh 04/03/2003 DH47IBU01 X

2 31211020069 Nguyễn Khánh Ngân 25/03/2003 DH47MAN02 X

3 31211021837 Đặng Gia Thắng 07/10/2003 DH47IBU02 X X X X Lần 2 
(02 lần 
liên tiếp)

4 31211021907 Đinh Ngọc Tâm 26/07/2003 DH47MAN01 X

5 31211021940 Huỳnh Lê Thùy Dương 15/01/2003 DH47MAN01 X

6 31211022590 Nguyễn Hoàng Phái 21/04/2003 DH47MAN02 X

7 31211022898 Trần Võ Thiên Trang 16/12/2003 DH47ACC01 X Lần 2 
(02 lần 
liên tiếp)

8 31211024237 Hồ Tấn Dũng 05/01/2003 DH47FIN01 X Lần 2 
(02 lần 
liên tiếp)

9 31211024991 Võ Hồ Bảo Trân 04/03/2003 DH47MAN02 X

10 31211025327 Đinh Hồng Liên 01/07/2003 DH47IBU05 X X

11 31221026924 Tưởng Trần Long 03/07/2004 DH48MAR02 X X X X Lần 2 
(02 lần 
liên tiếp)

Ghi chú:

CBHT2: Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo;

Lớp

CBHT3: Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên 

trình độ năm thứ ba dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

CBHT1: Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí học trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 

24;

+ Trường hợp sinh viên bị cảnh báo học tập quá 02 lần liên tiếp hoặc bị cảnh báo hơn 03 lần trong một khóa học, Trường sẽ ban hành quyết định buộc thôi học.

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC DIỆN CẢNH BÁO HỌC TẬP

Diện cảnh báo học tập

Số lần cảnh báo học tậpSTT MSSV Họ lót Tên Ngày sinh


